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	HỒ SƠ THUYỀN VIÊN
SEAFARER’S APPLICATION FORM

	Full name:
Họ tên
	
	Birth date:
Ngày sinh
	
	Birth place:
Nơi sinh
	

	[bookmark: _GoBack]Nationality
Quốc tịch
	
	Height
Chiều cao
	
	Weight
Cân nặng
	
	Tel.:
Điện thoại
	

	Address
Địa chỉ
	

	Family    Name off  wife:
Gia đình        
	
	Children/ages
	
	
	

	Seaman book No. :
Số hộ chiếu thuyền viên
	
	Issued on:
Ngày cấp
	
	Expired:
Hết hạn
	

	Seaman passport No. :
Số hộ chiếu thuyền viên
	
	Issued on:
Ngày cấp
	
	Expired:
Hết hạn
	

	Passport No. :
Số hộ chiếu phổ thông
	
	Issued on
Ngày cấp
	
	Expired
Hết hạn
	

	Indentify card No. :
Số chứng minh thư
	
	Issued on
Ngày cấp
	
	Place of issued
Nơi cấp
	

	Graduated from :
Nơi đào tạo
	

	Grade :
Hệ đào tạo
	
	Graduated time :
Thời gian tốt nghiệp
	

	Sea service commenced :
Thời gian bắt đầu đi biển
	
	Working experience :
Thâm niên đi biển
	

	Certificate of competency  - Giấy Chứng nhận khả năng chuyên môn

	Certificate
Tên chứng chỉ
	Limitation
Hạn chế
	Number
Số
	Issued date
Ngày cấp
	Expired date
Hết hạn
	Issued by
Nơi cấp
	Remark
Lưu ý

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	Other certificate - Các chứng chỉ khác

	Basic training
	
	
	
	
	

	Ship Security Award
	
	
	
	
	

	Designated security duties
	
	
	
	
	

	Ship security officer
	
	
	
	
	

	Proficiency in survival craft
	
	
	
	
	

	Advance fire fighting
	
	
	
	
	

	Medical first aid & medical care
	
	
	
	
	

	Gas tanker familiarization
	
	
	
	
	

	Gas tanker familiarization (Endor)
	
	
	
	
	

	Advanced Gas tanker operation
	
	
	
	
	

	Advanced Gas tanker operation (Endor)
	
	
	
	
	

	Ship’s handling
	
	
	
	
	

	BRM/ERM
	
	
	
	
	

	G.O.C
	
	
	
	
	

	G.O.C (Endor)
	
	
	
	
	

	ARPA
	
	
	
	
	

	Radar observation & plotting
	
	
	
	
	

	ECDIS
	
	
	
	
	

	Other:
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	

	Record of sea service – Quá trình đi biển

	Vessel name
Tên tàu
	Type of vessel
Loại tàu
	GRT/DWT
Dung tải
Trọng tải
	Power
Công suất
(kW)
	Rank
Chức danh
	From
Từ
	To
đến

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	



		                                                                                                                              GAS SHIPPING JSC
image1.jpeg
PETROVIETNAM

| ; \ . A || a | ? | | | | ; ‘; 3
| | \ | | : | \ / | / | | | \
: | = , ;‘ “
| | | \ [ |
| ‘ \ | | \
| | \ \ [ — |





